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32,121.9 3,097.4 6,743.5 22,281.0 

1  Nguyễn Thị Thanh Quyết Thắng 1 326 7 379.1 59.4 145.5 174.2 LUC

2 Nguyễn Thị Dung Quyết Thắng 1 327 7 345.3 51.1 175.7 118.5 LUC

Nguyễn Ngọc Đức Quyết Thắng 1 328 7 429.1 67.2 272.2 89.7 LUC

Nguyễn Ngọc Đức GCN Dương Thị 

Mưu
Quyết Thắng 1 368 7 437.0 122.2 273.2 41.6 LUC

4
Nguyễn Thị Hòa GCN là Nguyễn 

Văn Chiến
Quyết Thắng 1 348 7 254.2 89.3 138.8 26.1 LUC

5 Dương Văn Để Quyết Thắng 1 349 7 289.0 2.1 0.0 286.9 LUC

6 Đoàn Văn Nhường Quyết Thắng 1 367 7 384.2 102.4 172.2 109.6 LUC

7

Nguyễn Thị Thành 

GCN Nguyễn Văn Năng 

là chồng (đã chết) 

Quyết Thắng 1 369 7 543.0 8.6 31.0 503.4 LUC

8
Dương Thị Tuyết 

GCN Nguyễn Huy Cận  là chồng 
Quyết Thắng 1 394 7 438.6 152.8 245.7 40.1 LUC

Nguyễn Thị Thi

 GCN Nguyễn Thiện Khiêm đã chết
Quyết Thắng 1 152 8 360.1 52.2 258.9 49.0 LUC

Nguyễn Thị Thi  

GCN Nguyễn Thiện Khiêm
Quyết Thắng 1 198 8 326.0 73.4 191.2 61.4 LUC

DANH SÁCH CÁC CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THỬA ĐẤT THU HỒI ( ĐỢT 2)

Để thực hiện dự án: Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang

Địa điểm thực hiện: Tại các thôn Nam Tiến 1,2, Quyết Thắng 1,2, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
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(Ban hành kèm theo Thông báo số                       /TB-UBND ngày          /12/2022 của UBND huyện Lạng Giang)

Tổng cộng:

1



Diện tích 

(m²)

Diện tích

 thu hồi 

(m²)

Đã thu hồi 

dự án khác

(m²)

Diện tích 

còn lại 

(m²)

STT
Hộ gia đình, cá nhân

 sử dụng đất 

Địa chỉ 

thửa đất 

(thôn, xóm)

Số thửa
Số tờ 

bản đồ

Ký hiệu 

loại đất

Nguyễn Thị Sinh 

GCN Đoàn Văn Đáng (là chồng)
Quyết Thắng 1 169 8 369.3 67.6 179.3 122.4 LUC

Nguyễn Thị Sinh 

GCN Đoàn Văn Đáng
Quyết Thắng 1 199 8 96.8 11.7 0.0 85.1 LUC

11 Đoàn Văn Quý Quyết Thắng 1 170 8 452.6 72.9 355.0 24.7 LUC

12 Nguyễn Thị Bẩy Quyết Thắng 1 197 8 190.8 11.7 0.0 179.1 LUC

13 UBND xã Quyết Thắng 1 347 7 62.8 13.1 0.0 49.7 LUC

14
Nguyễn Thị Hằng 

GCN Lê Văn Cây
Quyết Thắng 2 40 13 340.1 29.2 184.5 126.4 LUC

Nguyễn Văn Tùng- 

Nguyễn Mạnh Hùng
Quyết Thắng 2 66 13 265.5 31.0 88.4 146.1 LUC

Nguyễn Văn Tùng 

Nguyễn Mạnh Hùng
Quyết Thắng 2 479 7 226.4 74.1 63.2 89.1 LUC

16
Nguyễn Văn Nhật 

GCN Nguyễn Thị Còi mẹ
Quyết Thắng 2 67 13 376.8 19.6 8.6 348.6 LUC

Nguyễn Xuân Khu Quyết Thắng 2 83 13 356.5 37.4 141.4 177.7 LUC

Nguyễn Xuân Khu Quyết Thắng 2 457 7 273.9 82.2 116.1 75.6 LUC

18
Nguyễn Văn Thắng

GCN Nguyễn Văn Quyết là bố
Quyết Thắng 2 102 13 243.7 19.6 62.7 161.4 LUC

19 Trần Thị Ưng Quyết Thắng 2 133 13 145.5 9.4 7.7 128.4 LUC

20
Nguyễn Văn Bình 

GCN Nguyễn Văn Tý là bố
Quyết Thắng 2 168 13 508.5 30.8 187.2 290.5 LUC

21
Nguyễn Thiện Ngân

GCN Nguyễn Thị Lai
Quyết Thắng 2 201 13 305.1 16.5 181.4 107.2 LUC

22 Nguyễn Văn Duyên Quyết Thắng 2 443 7 340.3 12.6 38.4 289.3 LUC

23
Dương Ngọc Liên đã chết

Đào Thị Tiến là vợ
Quyết Thắng 2 458 7 337.8 95.0 169.4 73.4 LUC

24 Nguyễn Thị Đoan Quyết Thắng 2 480 7 222.2 72.4 67.1 82.7 LUC

25
Dương Văn Hùng đã chết

Bạch Thị Minh là vợ
Quyết Thắng 2 481 7 269.9 82.1 100.9 86.9 LUC
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26 Nguyễn Thị Thích Quyết Thắng 2 499 7 254.7 64.1 63.0 127.6 LUC

27 Đỗ Thị Cử Quyết Thắng 2 501 7 333.3 101.0 87.9 144.4 LUC

34 Nguyễn Văn Bình Quyết Thắng 2 548 7 165.4 32.5 50.3 82.6 LUC

28 Nguyễn Thị Dậu Quyết Thắng 2 520 7 143.7 29.6 41.6 72.5 LUC

32

Nguyễn Văn Thắng

(GCN Nguyễn Văn Quyết là bố)

Dương Thị Nguyên (GCN

Dương Thị Thái đã chết)

Quyết Thắng 2 522 7 410.2 91.3 115.6 203.3 LUC

33 Nguyễn Văn Chiến Quyết Thắng 2 547 7 244.5 48.2 75.7 120.6 LUC

35 Nguyễn Văn Minh Quyết Thắng 2 584 7 223.3 66.2 24.4 132.7 LUC

36 Nguyễn Thị Thoả Quyết Thắng 2 585 7 292.0 63.3 0.0 228.7 LUC

37 Nguyễn Văn Nhự Nam Tiến 1 203 21 759.9 47.8 621.8 90.3 LUC

Nguyễn Văn Bé 

vợlà Đinh Thị Lan
Nam Tiến 1 219 21 345.0 47.8 87.9 209.3 LUC

Nguyễn Văn Bé 

vợ là Đinh Thị Lan
Nam Tiến 1 220 21 349.2 20.5 216.9 111.8 LUC

40
Nguyễn Thanh Bình 

GCN Nguyễn Văn ngôn
Nam Tiến 1 237 21 416.7 65.9 157.7 193.1 LUC

41 Nguyễn Văn Luận Nam Tiến 1 258 21 568.4 63.2 442.5 62.7 LUC

42
Nguyễn Văn Cường, 

GCN Nguyễn Văn Nhiêu
Nam Tiến 1 257 21 328.9 52.3 67.0 209.6 LUC

43
Nguyễn Văn Dũng 

vợ là Đặng Thị Thảo
Nam Tiến 2 553 12 363.1 8.2 284.7 70.2 LUC

44
Bùi Thị Chuyên 

GCN Nguyễn Văn Hồi
Nam Tiến 2 522 12 418.7 37.1 6.3 375.3 LUC

45 Hoàng Thị Thanh Nam Tiến 2 501 12 188.5 55.7 106.9 25.9 LUC

46 Nguyễn Thị Tuyết Nam Tiến 2 502 12 336.1 69.5 59.6 207.0 LUC

47 Nguyễn Văn Bắc Nam Tiến 2 484 12 328.5 19.9 0.0 308.6 LUC
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48

Nguyễn Đức Hưng

Nguyễn Hồng Tân

Dương Khắc Tiệp

Nam Tiến 2 225 58 300.0 30.1 121.2 148.7 ONT+CLN

49 Lương Đức Hà Nam Tiến 2 231 58 100.0 63.9 0.0 36.1 ONT+CLN

50
Nguyễn Văn  Mười 

GCN Nguyễn Văn Mao
Quyết Thắng 1 1 59 400.1 102.6 210.5 87.0 ONT+CLN

51 Bùi Xuân Giang - Hà Thị Chính Quyết Thắng 1 4 59 457.8 11.1 46.3 400.4 ONT+CLN

52
Nguyễn Văn Dương

 Nguyễn Thị Đức
Quyết Thắng 1 10 59 547.4 20.4 0.0 527.0 ONT+CLN

UBND xã Quyết Thắng 1 406 7 229.5 3.3 0.0 226.2 DGT

UBND xã Quyết Thắng 1 406 7 229.5 3.3 0.0 226.2 DGT

UBND xã Quyết Thắng 1 383 7 1,094.9 28.5 0.0 1,066.4 DTL

UBND xã Quyết Thắng 1 200 8 209.7 4.2 0.0 205.5 DGT

UBND xã Quyết Thắng 1 193 8 80.5 4.9 0.0 75.6 DGT

UBND xã Quyết Thắng 1 154 8 21.4 7.8 0.0 13.6 DTL

UBND xã Quyết Thắng 1 253 8 189.4 1.9 0.0 187.5 DTL

UBND xã Quyết Thắng 1 359 8 26.5 12.3 0.0 14.2 BCS

UBND xã Quyết Thắng 2 532 7 152.5 4.0 0.0 148.5 DGT

UBND xã Quyết Thắng 2 276 7 103.0 15.2 0.0 87.8 DTL

UBND xã Quyết Thắng 2 51 13 1,387.6 31.3 0.0 1,356.3 DTL

UBND xã Quyết Thắng 2 167 13 31.1 1.0 0.0 30.1 DGT

UBND xã Quyết Thắng 2 167 13 31.1 5.1 0.0 26.0 DGT

UBND xã Quyết Thắng 2 134 12 115.5 2.0 0.0 113.5 DTL

UBND xã Quyết Thắng 2 116 58 9,274.4 159.8 0.0 9,114.6 DGT

UBND xã Quyết Thắng 2 203 58 443.1 2.9 0.0 440.2 DTL

UBND xã Quyết Thắng 2 219 58 619.8 14.5 0.0 605.3 DGT

UBND xã Quyết Thắng 2 132 59 36.9 13.6 0.0 23.3 DTL

53

4


		2022-12-08T07:52:58+0700


		2022-12-08T07:53:12+0700


		langgiang@bacgiang.gov.vn
	2022-12-08T07:55:08+0700




